TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỪ ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG HKII/2016-2017
CỦA HSSV KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
	TT
	Họ và tên HSSV
	Lớp
	Kết quả 
học tập
	Điểm 
rèn luyện
	Ghi chú

	I
	HSSV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
	

	1
	Phan Minh
	Tân
	16CĐ-CTM5
	6.92
	62
	

	2
	Trần Quang
	Huy
	16CĐ-CTM5
	5.10
	57
	Cô Đinh Hồng Minh (PHT) giới thiệu (bị viêm gan C nặng)

	II
	KẾT QUẢ HỌC TẬP TỐT
	

	1
	Châu Kim 
	Phước
	16TCN-CKL
	8.90
	70
	Nhận học bổng của Trường 1.250.000đ

	2
	Phan Lâm
	Huy
	16TCN-CKL
	8.30
	68
	

	3
	Bùi Tiến
	Đạt
	16TCN-CKL
	8.10
	71
	

	4
	Nguyễn Tân
	Tiến
	16TCN-CKL
	8.10
	71
	Nhận học bổng của Trường 1.250.000đ

	5
	Vũ Minh
	Tiến
	16TCN-CKL
	7.90
	80
	Nhận học bổng của Trường 1.250.000đ

	6
	Dương Vĩ
	Nghiệp
	16TCN-CKL
	7.90
	60
	

	7
	Nguyễn Văn Quốc
	Việt
	16TCN-CKL
	7.80
	75
	

	8
	Phạm Minh
	Sỉ
	16TCN-CKL
	7.10
	70
	

	9
	Nguyễn Đức
	Trình
	16TCN-CKL
	7.00
	70
	

	10
	Phan Minh
	Tú
	15CĐ-CTM1
	70
	70
	

	11
	Nguyễn Ngọc
	Nhân
	15CĐ-CĐT1
	6.76
	72
	

	12
	Lê Hữu
	Nghĩa
	15CĐ-CĐT1
	7.31
	72
	

	12
	Mai
	Điểu
	15CĐ-CĐT1
	6.87
	63
	

	13
	Lê Văn Bảo
	Long
	15CĐ-CĐT1
	6.58
	61
	

	14
	Lê Thanh
	Thảo
	15CĐ-CTM2
	7.67
	80
	Nhận học bổng của Trường 1.500.000đ

	15
	Nguyễn Tiến
	Đạt
	15CĐ-CTM2
	7.02
	83
	

	16
	Nguyễn Phúc
	Hậu
	15CĐ-CTM2
	7.61
	60
	

	17
	Đinh Trường
	Thi
	15CĐ-CTM2
	7.19
	80
	

	18
	Nguyễn Quốc
	Kiệt
	15CĐ-CTM2
	6.57
	73
	

	19
	Võ Thành
	Trung
	15CĐ-CTM2
	7.36
	76
	

	20
	Phạm Lê 
	Khiết
	15CĐ-CTM4
	6.18
	63
	

	21
	Ngô Công
	Vũ
	15CĐ-CTM4
	7.38
	76
	

	22
	Đổng Minh 
	Quân
	15CĐ-CTM5
	6.42
	66
	

	23
	Dương Quang
	Thiện
	15CĐ-CTM5
	7.27
	81
	

	24
	Nguyễn Thiên
	Trung
	15CĐ-CTM5
	5.57
	64
	

	25
	Nguyễn Hữu
	Thiện
	16CĐ-CTM3
	8.02
	66
	16CĐ-CK5

	26
	Đặng Thanh
	Phương
	16CĐ-CTM4
	7.78
	70
	16CĐ-CK6

 (Nhận học bổng của Trường 1.500.000đ)

	27
	Nguyễn Hoàng
	Phúc
	16CĐ-CTM4
	7.42
	74
	16CĐ-CK6

	28
	Nguyễn Văn
	Minh
	16CĐ-CTM4
	7.34
	70
	16CĐ-CK6

	29
	Đặng Hoàng
	Lâm 
	16CĐ-CTM5
	6.43
	65
	16CĐ-CK7

	30
	Nguyễn Hoàng Việt
	Lâm
	16CĐ-CTM5
	8.00
	70
	16CĐ-CK8

	31
	Nguyễn Vòng Bảo
	Long
	16CĐ-CTM5
	7.54
	66
	16CĐ-CK8

	32
	Trần Quốc 
	Nguyên
	16CĐ-CTM5
	7.33
	67
	16CĐ-CK8


